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	CÁC CHÁU ĐẠT GIẢI TRONG CÁC KỲ THI CẤP TỈNH/THÀNH PHỐ TRỞ LÊN NĂM HỌC 2023-2024

	ĐƯỢC NHẬN TIỀN THƯỞNG CỦA CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

	(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-CĐ ĐHĐN ngày     tháng     năm 2024 của Công đoàn ĐHĐN)

	Đơn vị: Công đoàn Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật



	TT
	Họ và tên cháu
	năm
 sinh
	Lớp
	Môn thi
	Họ và tên
bố (mẹ)
	Đơn vị công tác
	 Số tiền
(vnd) 
	Ký nhận

	I
	GIẢI CẤP QUỐC TẾ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nguyễn Đức Trí
	2011
	7
	Giải Nhì Thách thức toán học
	Trần Thị Kim Thanh
	Phòng Công tác sinh viên
	      650,000 
	 

	II
	GIẢI CẤP QUỐC GIA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Hoàng Ngân Khánh 
	2015
	3
	Hạng vàng Trạng nguyên toàn tài
	Đỗ Hoàng Ngân Mi
	Khoa Điện - Điện tử
	      500,000 
	 

	2
	Hoàng Ngọc Thịnh
	2006
	12
	Giải ba kỳ thi quý đường lên đỉnh Olympia
	Hoàng Thị Mỹ Lệ
	Khoa Công nghệ số
	      400,000 
	 

	3
	Phạm Ngọc Ngân
	2014
	4
	Giải đồng kỳ thi Olympic tiếng Anh IOE
	Lê Thị Phượng
	Khoa Kỹ thuật Xây dựng
	      400,000 
	 

	4
	Võ Như Thắng
	2007
	11
	Đạt giải Ba môn Vật lí trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi 
	Võ Như Việt
	Phòng Cơ sở vật chất
	      400,000 
	 

	III
	GIẢI CẤP THÀNH PHỐ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đào Hoàng Khôi
	2017
	1
	Giải nhất/ Trạng nguyên tiếng Việt trên internet
	Huỳnh Thị Diễm Uyên
	Khoa CNHH-MT
	      300,000 
	 

	2
	Nguyễn Tấn Kỳ
	2010
	8
	Giải Nhất vòng thi cấp tỉnh Đấu trường Vioedu năm học 2023-2024
	Nguyễn Thị Trung Chinh
	Khoa CNHH-MT
	      300,000 
	 

	3
	Võ Nguyên
	2009
	9
	Giải nhất cấp trung học cơ sở môn Bóng rổ nam tại Hội khỏe phù đổng 
	Huỳnh Thị Kim Liên
	Phòng Công tác sinh viên
	      300,000 
	 

	4
	Võ Mai Quốc Bình
	2010
	8
	Giải bạc vòng thi cấp tỉnh Đấu trường Vioedu năm học 2023-2024
	Mai Thị Phương Chi
	Khoa CNHH-MT
	      250,000 
	 

	5
	Phạm Phú Hưng
	2015
	3
	Giải bạc vòng thi cấp tỉnh Đấu trường Vioedu 
	Phạm Phú Song Toàn
	Khoa CNHH-MT
	      250,000 
	 

	6
	Phạm Huỳnh Ngọc Trân
	2009
	9
	Giải nhì Hội thi Khoa học kỹ thuật 
	Phạm Văn Phát
	Khoa Điện - Điện tử
	      250,000 
	 

	7
	Võ Đỗ Nhật Quang
	2016
	2
	Giải bạc Violympic Toán 2 - Tiếng việt 2
	Võ Khánh Thoại
	Khoa Điện - Điện tử
	      250,000 
	 

	8
	Đoàn Thảo Quyên
	2016
	2
	Giải nhì Trạng nguyên Tiếng việt trên Internet
	Đoàn Vĩnh Phúc
	Khoa Kỹ thuật Xây dựng
	      250,000 
	 

	9
	Nguyễn Phương Linh
	2009
	9
	Giải nhì môn Vật lý tại kỳ thi học sinh giỏi 
	Ngô Thị Mỵ
	Khoa Kỹ thuật Xây dựng
	      250,000 
	 

	10
	Nguyễn Hoàng Danh An
	2019
	4
	Giải nhì nội dung tìm hiểu kiến thức An toàn giao thông 
	Nguyễn Tấn Khoa
	Khoa Kỹ thuật Xây dựng
	      250,000 
	 

	11
	Võ Nguyễn Quỳnh Như
	2006
	12
	Giải ba môn Địa lý tại kỳ thi học sinh giỏi 
	Nguyễn Thị Hoa
	Phòng Đào tạo
	      200,000 
	 

	12
	Võ Nguyễn Quỳnh Như
	2006
	12
	Giải ba môn Địa lý tại kỳ thi học sinh giỏi 
	Võ Văn Quân
	Khoa CNHH-MT
	      200,000 
	 

	13
	Nguyễn Hồng Ái Trân
	2006
	12
	Giải ba Môn Hoá học tại kỳ thi học sinh giỏi 
	Võ Thị Hương
	Khoa Điện - Điện tử
	      200,000 
	 

	14
	Lê Minh Hiếu
	2012
	5
	Giải ba khối 5 toàn thành phố cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet 
	Đàm Thị Minh Lệ
	Trung tâm Học liệu và Truyền thông
	      200,000 
	 

	15
	Ngô Tấn Bảo Huy
	2007
	11
	Giải ba tại cuộc thi Khoa học Kỹ thuật 
	Ngô Tấn Thống
	Khoa Cơ khí
	      200,000 
	 

	16
	Nguyễn Phú Quý
	2015
	3
	Giải ba/ Olympic tiếng Anh trên internet
	Nguyễn Phú Sinh
	Khoa Cơ khí
	      200,000 
	 

	17
	Đào Duy Nam Anh
	2009
	9
	Giải ba môn Vật lý tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 
	Lê Thị Kim Anh
	Khoa Kỹ thuật Xây dựng
	      200,000 
	 

	18
	Trần Nhật Hải
	2015
	3
	Giải khuyến khích vòng thi cấp tỉnh đấu trường VIOEDU 
	Trần Lê Nhật Hoàng 
	Khoa Sư phạm công nghiệp
	      150,000 
	 

	19
	Nguyễn Lâm Anh
	2014
	4
	Giải khuyến khích vòng thi cấp tỉnh đấu trường VIOEDU 
	Nguyễn Lê Văn
	Khoa Sư phạm công nghiệp
	      150,000 
	 

	20
	Phùng Minh Nhật
	2015
	3
	Giải khuyến khích khối 3 toàn thành phố cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet 
	Phùng Minh Tùng
	Khoa Cơ khí
	      150,000 
	 

	21
	Trần Nhật Hải
	2015
	3
	Giải khuyến khích vòng thi cấp tỉnh đấu trường VIOEDU 
	Nguyễn Thị Ái Lành
	Khoa Cơ khí
	      150,000 
	 

	22
	Võ Nguyễn Thảo Nguyên
	2006
	12
	 Giải khuyến khích Lịch sử tại kỳ thi học sinh giỏi 
	Nguyễn Thị Thúy Ngân
	 Phòng KHTC - KHTC
	      150,000 
	 

	23
	Phan Quang Anh Bảo
	2012
	6
	Giải khuyến khích vòng thi cấp tỉnh đấu trường VIOEDU
	Phan Quang Tùng
	 Phòng TCHC - KHTC
	      150,000 
	 

	24
	Huỳnh Bảo Đông
	2006
	12
	Giải khuyến khích Sinh học tại kỳ thi học sinh giỏi 
	 Đỗ Thị Việt Hà 
	 Phòng TCHC - KHTC
	      150,000 
	 

	25
	Bùi Hữu Trực
	2009
	9
	Giải tư cuộc thi khoa học Kỹ thuật  
	Bùi Hệ Thống
	Phòng Đào tạo
	      150,000 
	 

	26
	Nguyễn Hữu Huy Hoàng
	2016
	2
	Giải Khuyến khích cấp thành phố đấu trường VIOEDU 
	Nguyễn Hữu Tuân
	Khoa Kỹ thuật Xây dựng
	      150,000 
	 

	27
	Đỗ Phú Bình
	2014
	4
	Giải khuyến khích khối 4 toàn thành phố cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet 
	Đỗ Phú Huy
	Khoa Công nghệ số
	      150,000 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	  7,900,000 
	 


Số tiền bằng chữ: Bảy triệu chín trăm ngàn đồng./.
	
	Người lập
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